
越南峴港以南地區 2017 年度「華語文獎學金」初選錄取名冊 
    DANH SÁCH ỨNG VIÊN SƠ TUYỂN “HỌC BỔNG TIẾNG HOA NĂM 2016” TỪ ĐÀ NẴNG TRỞ VÀO NAM 

駐胡志明市臺北經濟文化辦事處教育組公告 日期：2017 年 6 月 6 日 
Phòng Giáo dục-Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại TPHCM công bố ngày  6/6/2017 

標號 

STT 

越文姓名 

TÊN TIẾNG VIỆT 

性別 

GIỚI TÍNH 

初選結果 

KẾT QUẢ SƠ TUYỂN 

1 TRẦN VĂN HÀ 男/NAM 正取(12 個月)/Chính thức (12 tháng) 

2 HUỲNH THY THY  女/NỮ 正取(12 個月)/Chính thức (12 tháng) 

3 TƯỞNG BẢO ÂN 女/NỮ 正取(12 個月)/Chính thức (12 tháng) 

4 TRẦN ĐÌNH NHƯ TRÚC 女/NỮ 正取(12 個月)/Chính thức (12 tháng) 

5 VOÒNG TRẦN KIM ANH 女/NỮ 正取(12 個月)/Chính thức (12 tháng) 

6 HỒ MINH TÚ 女/NỮ 正取(12 個月)/Chính thức (12 tháng) 

7 KA HUYNH 女/NỮ 正取(12 個月)/Chính thức (12 tháng) 

8 HUỲNH THỤC ÂN 女/NỮ 正取(9 個月)/Chính thức (9 tháng) 

9 NGUYỄN HỮU PHÚC 女/NỮ 正取(9 個月)/Chính thức (9 tháng) 

10 HỒ KIM THI 女/NỮ 正取(9 個月)/Chính thức (9 tháng) 

11 NGUYỄN THỊ THANH THỦY 女/NỮ 正取(9 個月)/Chính thức (9 tháng) 

12 VÕ ÁNH LINH 女/NỮ 正取(9 個月)/Chính thức (9 tháng) 

13 NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG 女/NỮ 正取(6 個月)/Chính thức (6tháng) 

14 MAI THỊ TÂM 女/NỮ 正取(6 個月)/Chính thức (6 tháng) 



15 NGUYỄN THỊ NGỌC VÂN 女/NỮ 正取(6 個月)/Chính thức (6 tháng) 

16 DƯƠNG THỊ KIỀU TRINH 女/NỮ 正取(6 個月)/Chính thức (6 tháng) 

17 PHẠM HỒNG VÂN 女/NỮ 正取(6 個月)/Chính thức (6 tháng) 

18 TRƯƠNG NGUYỄN QUỲNH NHƯ 女/NỮ 正取(6 個月)/Chính thức (6 tháng) 

19 VÕ TRẦN ĐẠT 男/NAM 正取(6 個月)/Chính thức (6 tháng) 

20 HUỲNH CHIÊU DĨNH  女/NỮ 正取(3 個月)/Chính thức (3 tháng) 

21 LÂM PHƯỚC NGUYÊN 男/NAM 正取(3 個月)/Chính thức (3 tháng) 

22 LÝ HIỀN TÍN 男/NAM 正取(3 個月)/Chính thức (3 tháng) 

23 TÔ DOANH DOANH 女/NỮ 備取/Dự bị 

24 ĐẶNG VIỆT HẠNH 女/NỮ 備取/Dự bị 

25 NGUYỄN THỊ BẢO HÒA 女/NỮ 備取/Dự bị 

26 NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG 女/NỮ 備取/Dự bị 

27 CHÂU GIA BẢO  女/NỮ 備取/Dự bị 

28 HUỲNH KIM LOAN 女/NỮ 備取/Dự bị 

29 TRẦN PHAN ĐỖ THANH TUYỀN 女/NỮ 備取/Dự bị 

30 NGÔ THỊ NGỌC THỨC 女/NỮ 備取/Dự bị 

31 TĂNG TUỆ NGHI 女/NỮ 備取/Dự bị 

32 LÊ TRANG THANH 女/NỮ 備取/Dự bị 

注意事項：以上初選錄取人必須於2017年6月20日前將大學華語中心「入學同意書」、經駐胡志明市辦事



處驗證過之最高學歷畢業證書及成績單寄送至駐胡志明市臺北經濟文化辦事處參加複選，複選

結果將於6月30日前公告。 

Ghi chú:  Những ứng viên có tên trên gửi “Thư nhập học” của Trung tâm tiếng Hoa, văn bằng và bảng điểm 
cao nhất có công chứng của Văn phòng Đài Bắc về cho Phòng Giáo dục Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc 
tại TPHCM trước ngày 20/6/2017 để Chúng tôi xét tuyển, kết quả cuối cùng sẽ công bố trước ngày 30/6/2017. 

 


